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Căn cứ vào thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và trên cơ sở Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung các Dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (viết tắt là Chương trình 585), trong giai đoạn 2015-2020, Chương trình 585 hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, để doanh nghiệp thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đề cương kế hoạch hoạt động xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại  các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xây dựng căn cứ Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn với sự tham gia của các luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
- Xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương có đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp;
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam;
- Thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật để nắm bắt được những bất cập của chính sách, pháp luật, qua đó, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam, trong đó cần thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013; cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thi hành và bảo vệ quyền sở hữu tài sản; thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế.
- Hiện đại hóa phương thức xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hoạt động trên các phương tiện thông tin, truyền thông (kênh truyền hình, kênh tiếng nói) để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
- Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý, điều hành mạng lưới thống nhất từ Trung ương tới địa phương;
- Xây dựng bộ công cụ quản lý, tổ chức, điều hành mạng lưới;
- Duy trì Hệ thống mạng lưới tại các địa phương được lựa chọn triển khai là Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk - Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình, Hậu Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh. 
- Phấn đấu 80% số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tiếp cận được hỗ trợ từ hệ thống mạng lưới tư vấn pháp luật thông qua nhiều phương tiện như truyền thông đại chúng, tư vấn trực tiếp,…


	2. Yêu cầu
	- Thực hiện đúng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 đã được Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt.
	- Nội dung bám sát yêu cầu của thực tiễn, gắn với các đạo luật mới ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Đáp ứng yêu cầu của người quản lý doanh nghiệp trên cả phương diện nội dung chuyên môn và hình thức tổ chức, tập trung cho các đối tượng khởi nghiệp.
- Các hoạt động mạng lưới được tổ chức phải đáp ứng những yêu cầu nêu tại Mục II của đề cương.
- Có báo cáo kết quả tổ chức mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về việc giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; đánh giá tác động của việc tổ chức lớp bồi dưỡng, tọa đàm; tổng hợp câu hỏi, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp còn tồn tại và đề xuất hướng xử lý.
	- Có các đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam gửi về Chương trình 585 sau khi tổ chức tọa đàm.      
	II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Yêu cầu nội dung
Nội dung tư vấn pháp luật thuộc hoạt động của mạng lưới bao gồm các lĩnh vực pháp luật liên quan đến khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo; thành lập, lựa chọn mô hình doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; quản trị, điều hành doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; giải thể, phá sản doanh nghiệp. Ngoài ra, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013; cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thi hành và bảo vệ quyền sở hữu tài sản; thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế; các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia, nhất là Hiệp định EVFTA, các hiệp định của cộng đồng ASEAN... nhằm triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển. 
Tư vấn hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014 (sửa đổi năm 2016), Luật bảo vệ môi trường 2014, Luật cạnh tranh 2004, triển khai thi hành Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội.
	2. Định hướng thực hiện
         2.1 Nguyên tắc xây dựng, vận hành, tổ chức hoạt động mạng lưới
- Việc xây dựng, vận hành, tổ chức hoạt động mạng lưới phải đảm bảo tính gắn kết, thống nhất trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện hoạt động từ trung ương tới địa phương và giữa các địa phương với nhau;
- Việc xây dựng, quản lý, vận hành mạng lưới đảm bảo sự tham gia của các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các Luật sư, Luật gia đồng thời huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài nước;
- Việc hình thành, tổ chức hoạt động mạng lưới phải đảm bảo tính gắn kết, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động khác thuộc Chương trình 585;
- Việc tổ chức, vận hành, duy trì, phát triển hệ thống mạng lưới thuộc phạm vi nguồn lực của Chương trình 585;
- Hoạt động tư vấn của mạng lưới là hoạt động mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích lợi nhuận[footnoteRef:1]; [1:  Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.] 

- Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức, cộng tác viên tham gia hoạt động mạng lưới phải mang tính khả thi.
2.2 Mô hình tổ chức mạng lưới 
	Mạng lưới được tổ chức, vận hành theo 03 cấp độ: Tại Trung ương; Tại địa phương và Cộng tác viên tư vấn pháp luật.
	- Tại Trung ương
	Ban Quản lý Chương trình 585 đóng vai trò Ban Tổ chức, điều hành mạng lưới tại trung ương với các chức năng, nhiệm vụ cơ bản như sau:
+ Xây dựng Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động của mạng lưới; 
+ Xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn, kế hoạch chi tiết theo từng năm triển khai thực hiện hoạt động mạng lưới;
+ Xây dựng dự toán phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động của mạng lưới từ trung ương tới địa phương;
+ Lựa chọn cơ quan, tổ chức phát triển mạng lưới ở địa phương;
+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của mạng lưới;
+ Giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của mạng lưới.
- Tại địa phương (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	+ Triển khai thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý Chương trình 585;
+ Triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch tổng thể, kế hoạch năm do Ban Quản lý Chương trình 585 ban hành;
+ Lựa chọn cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới;
+ Tổ chức quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện các hoạt động của mạng lưới tại địa phương;
+ Hỗ trợ nguồn lực triển khai các hoạt động của mạng lưới trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức;
+ Chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý Chương trình 585 về kết quả triển khai các hoạt động của mạng lưới;
+ Việc quản lý, điều hành, vận hành hoạt động của mạng lưới tại địa phương là cơ quan, tổ chức được lựa chọn theo quyết định của Ban Quản lý Chương trình 585 trên cơ sở Hợp đồng giao việc.
2.3. Cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới
a) Cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới
Cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới là các chủ thể trực tiếp thực hiện nội dung hoạt động tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới, bao gồm:
- Luật sư;
- Tư vấn viên pháp luật;
- Cộng tác viên tư vấn pháp luật;
- Cán bộ Sở Tư pháp, pháp chế địa phương;
- Báo cáo viên pháp luật thuộc Bộ, ngành, địa phương; 
- Cán bộ triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
b) Lựa chọn cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới
- Cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới là các cá nhân được lựa chọn từ mục a nêu trên.
Việc lựa chọn cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới do cơ quan, tổ chức làm đầu mối của mạng lưới tại địa phương quyết định.
- Một số tiêu chí ưu tiên lựa chọn cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới:
Các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại mục a nêu trên. Đề án này sẽ được ưu tiên lựa chọn nếu:
+ Có kinh nghiệm và điều kiện tham gia mạng lưới;
+ Có tư cách đạo đức, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Tư vấn pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp;
+ Tự nguyện tham gia và tuân thủ điều lệ, quy chế của mạng lưới.
c) Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới
Cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:
+ Triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của cơ quan, tổ chức được lựa chọn làm đầu mối của mạng lưới tại địa phương;
+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định tại Mục C Đề án này;
+ Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức được lựa chọn thực hiện hoạt động mạng lưới tại địa phương và Ban Quản lý Chương trình 585;
+Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tư vấn.
d) Điều kiện nguồn lực đảm bảo nhiệm vụ của cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới
Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới được hỗ trợ nguồn lực đảm bảo việc triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, bao gồm:
- Được đào tạo miễn phí khi tham gia mạng lưới với tư cách là cộng tác viên tư vấn pháp luật;
- Tham gia các buổi sinh hoạt nhóm, hội thảo về pháp chế doanh nghiệp;
- Được hỗ trợ kinh phí khi thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật (công tác phí, bồi dưỡng tư vấn pháp luật);
- Các quyền và lợi ích khác từ việc tham gia hoạt động mạng lưới.
III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG
1. Lựa chọn cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động
Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức làm đầu mối tại địa phương được quy định tại Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-BTP ngày 12/8/2011 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 và các nội dung khác quy định cụ thể tại Đề án này.
Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Quản lý Chương trình 585.
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp địa phương; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4-11/2018
2. Ký kết Hợp đồng giao việc
- Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình trực tiếp ký Hợp đồng giao việc với đại diện Ban Quản lý Chương trình 585 (theo quy định tại Quy trình).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 4/2018.
3. Tổ chức giám sát, nghiệm thu
Việc tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu căn cứ vào Quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Quản lý Chương trình 585 và thực hiện từ thời điểm các cơ quan, tổ chức được ký kết hợp đồng giao việc đến khi thanh lý hợp đồng giao việc.
4. Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao việc
- Sau khi các cơ quan, tổ chức thực hiện xong hoạt động và gửi chứng từ về Chương trình theo thời hạn, Hội đồng nghiệm thu, thanh lý tổ chức nghiệm thu, thanh lý theo Quy trình.
- Thời gian thực hiện: chậm nhất ngày 20/11/2018 tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

 5. Kinh phí
- Kinh phí do Chương trình 585 bố trí từ nguồn kinh phí cho hoạt động theo Quyết định phân bổ kinh phí năm 2018. Định mức chi tiêu phù hợp Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Chương trình; huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
- Khuyến khích sự  hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật./.
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